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BÁO CÁO  

Danh sách Cán bộ, công chức xã  

đã đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(Báo cáo theo Công văn số 929/UBND-VP ngày 16/3/2023 của UBND huyện) 

 
 

Thực hiện công văn số 929/UBND-VP ngày 16 tháng 3 năm 2023 của 

UBND huyện Nghi Xuân về việc thực hiện Văn bản số 1138/UBND-NC1 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND xã Xuân Thành báo cáo danh sách cán bộ, công chức 

đã đăng ký tài khoản công dân trên Cổng DVC quốc gia như sau:  

Đến thời điểm báo cáo UBND xã Xuân Thành đã có 27/27 cán bộ, công 

chức đã đăng ký tài khoản, chiếm tỷ lệ 100% (có danh sách kèm theo). 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Số điện thoại 

đã dùng để 

đăng ký tài 

khoản 

Số CCCD hoặc 

CMND đã 

dùng để đăng 

ký tài khoản 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Văn Tân 
P. Bí thư Đảng ủy, CT 

HĐND xã 
0976.233.628 183236635  

2 Trần Đăng Báo PCT HĐND xã 0978.463.797 183931041  
3 Trần Quốc Anh CT UBND xã 0904.973.378 183017728  
4 Trần Hoàng Điệp PCT UBND xã 0987..502899 183171889  
5 Lê Văn Du PCT UBND xã 0978.462.885 183520745  
6 Trần Thị Trang Công chức VP-TK 0975.125.587 183564679  
7 Nguyễn Thị Lan Công chức VP-TK 0983.914.643 183763656  
8 Dương Thị Anh Công chức CSXH 0985.063.143 183670021  

9 Nguyễn Việt Hải Hoài Công chức Tư pháp 0966.690.606 184070071  

10 Phan Xuân Dũng CC Nông nghiệp&MT 0984.548.687 183275585  
11 Trịnh Thị Hạnh Công chức Kế toán 0353.809.122 183171742  
12 Trần Trung Văn Công chức ĐCXD 0977.829.898 183583219  
13 Trần Thị Thủy Công chức Văn hóa 0979.036.848 183520836  
14 Phan Thị Trang Bí thư Đoàn xã 0976.027.166 183829839  
15 Trần Bảo Toàn CT Hội LHPN xã 0368.690.157 183289776  
16 Trần Bá Quang Công an xã 0832.923.366 042086002665  

17 Phan Tiến Dũng  Công an xã 0912.245.677 042085002785  

18 Phan Mạnh Hùng Công an xã 0982.725.656 183440244  
19 Phạm Xuân Tiến Công an xã 0829.349.393 042093001665  

20 Phan Thu Hà Công an xã 0984.769.298 042193008445  

21 Nguyễn Thành Vinh Công an xã 0915.214.359 186744190  

22 Phan Thái Hải  Công an xã 0987.222.223 040086000059  

23 Phan Xuân Lân CT Hội Nông dân 0965.099.983 183502531  

24 Phạm Công Diện CT Hội CCB 0368.465.148 184.415.328  

25 Hoàng Anh Tuấn CHT Quân sự 0962.514.858 042093011480  

26 Lê Thị Kim Dung CT UBMTTQ xã 0969.295.981 183306044  
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 Hoàng Thị Hà Giang  
Phó Chủ tịch Hội 

LHPN 
0975.952.403 184314965  

Tổng cộng: 27     

 

Ủy ban nhân dân xã báo cáo để UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện được biết và tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Điệp 
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